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TÓM TẮT 
Mangan (Mn) là một nguyên tố có nhiều vai trò quan trọng. Nếu hàm lượng 

Mn vượt mức cho phép sẽ dẫn đến hiện tượng ngộ độc, gây rối loạn thần kinh,… 
Do vậy, việc phân tích hàm lượng Mangan là rất quan trọng. Chúng tôi đã nghiên 
cứu, lựa chọn, khảo sát, phân tích hàm lượng Mangan để đánh giá mức độ ô 
nhiễm trong môi trường.  

Từ khóa: Mangan, phân tích hàm lượng Mangan, ô nhiễm không khí. 

ABSTRACT 
Manganese (Mn) is an element with many important roles. If the Mn 

content exceeds the allowable limit, it will lead to poisoning, causing 
neurological disorders, etc. Therefore, the analysis of Manganese content is very 
important. We have researched, selected, surveyed and analyzed the Manganese 
content to assess the pollution level in the environment. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ngày nay, môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa 

nặng nề do một số chất gây ô nhiễm không khí như CO2, 
NOx, CO, các hạt bụi mịn, kim loại nặng… Trong số đó, 
Mangan là một kim loại nặng làm ô nhiễm không khí. Ở 
Việt Nam cũng như trên thế giới có rất ít hoặc không có 
nghiên cứu cụ thể nào để phân tích hàm lượng Mangan có 
trong môi trường khí xung quanh. Vì vậy, việc phân tích, 
đánh giá, khảo sát hàm lượng Mangan cho môi trường 
xung quanh là rất quan trọng. 

2. THỰC NGHIỆM 
2.1. Dụng cụ - thiết bị, hoá chất 

 Hoá chất: HNO3 63%; HNO3 2%; H2O2 30%, dung dịch 
Mn chuẩn 1000ppm. 

Dụng cụ - thiết bị:  

 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS): Perkin 
Element 900F 

 Bếp điện, pipet tự động. 

 Cốc thuỷ tinh, bình định mức, bình tam giác. 

2.2. Xử lý mẫu 
 Dùng pank gắp giấy lọc vào bình nón 100ml. 
 Rửa sạch đầu cassette bằng một ít nước cất nếu có bụi 

lỏng và đổ vào cùng 1 bình nón phân huỷ mẫu. 
 Thêm 5ml HNO3 đặc vào bình phân huỷ sao cho ngập 

giấy lọc mẫu. 
 Đun nóng các mẫu trên bếp đến khi thể tích trong 

bình phân huỷ còn khoảng 1ml. 
 Tiếp tục cho thêm 3ml HNO3 đặc vào bình phân huỷ 

đun đến khí còn 1ml, và để nguội ở nhiệt độ phòng, thêm 
1ml H2O2 30% để yên vài phút. 

 Nung nóng khoảng 5 phút đến sôi thêm vài giọt H2O2 

cho đến khi dung dịch trong suốt không màu hoặc hơi 
vàng (màu sắc phụ thuộc vào nồng độ và chất phân tích có 
mặt trong đó). 

 Chuyển vào bình định mức 50ml và định mức bằng 
nước đề-ion 

 Nếu mẫu còn cặn thì lọc qua giấy lọc. 
 Thực hiện làm mẫu trắng tương tự như mẫu thực, mẫu 

trắng không hút không khí. 
2.3. Cách tiến hành 

a) Cài đặt các thông số thiết bị F-AAS 
Bước sóng: 279,48nm  
Tốc độ dòng khí: 2,5 lít/phút 
Đèn Mangan  
Sử dụng hỗn hợp khí: C2H2/không khí. 
b) Xây dựng đường chuẩn 
Từ dung dịch Mn2+ nồng độ…, tiến hành pha các dung 

dịch làm việc theo bảng 1. 
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Bảng 1. Bảng dãy nồng độ tiêu chuẩn 

STT 1 2 3 4 5 6 7 

V(mL) 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 0,75 1 

C(ppm) 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 0,75 1 

c) Phân tích mẫu 

Mẫu sau khi xử lý, tiến hành chạy mẫu ở cùng điều kiện 
mục “Cài đặt các thông số thiết bị F-AAS” thu được các giá 
trị hấp thụ quang A, thay vào đường chuẩn ta thu được kết 
quả là nồng độ Mangan có trong các mẫu khí xung quanh 
môi trường làm việc. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả xây dựng đường chuẩn 

Sau khi tiến hành xây dựng đương chuẩn thu được kết 
quả như bảng 2, hình 1.   

Bảng 2. Bảng kết quả đường chuẩn Mangan 

STT 1 2 3 4 5 6 7 

C (ppm) 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 0,75 1,0 

A 0,0037 0,0084 0,0176 0,0370 0,0937 0,1388 0,1880 

 
Hình 1. Đường chuẩn Mangan 

- Theo tiêu chuẩn AOAC chỉ tiêu của một đường chuẩn 
đạt yêu cầu là hệ số tương quan hồi quy R2 phải đạt theo 
yêu cầu sau: 0,995 ≤ R2 ≤ 1. 

→ Đường chuẩn của Mangan trong khoảng nồng độ 0 - 
1ppm đều đạt yêu cầu theo AOAC nên có thể sử dụng 
đường chuẩn này để phân tích Mangan trong mẫu khí 
xung quanh môi trường làm việc. 

3.2. Kết quả xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp 
Sau khi tiến hành xác định độ lặp, độ tái lặp, giới hạn 

phát hiện, giới hạn định lượng, hiệu suất thu hồi thu được 
kết quả sau: 

a) Xác định độ lặp lại và LOQ, LOD của phương pháp 
Theo AOAC ở khoảng nồng độ này (0,05ppm) RSD% tối 

đa chấp nhận được là 15%, như vậy phương pháp áp dụng 
có độ lặp lại đạt yêu cầu. 

Bảng 3. Bảng kết quả xác định độ lặp lại 

STT Vmẫu (L) Cđo (mg/L) Ctb SD RSD (%) 

1 244,4 0,0428 

0,0451 0,004356 9,656 

2 244,9 0,045 

3 243,7 0,0478 

4 244,5 0,0405 

5 245,1 0,0404 

6 244,8 0,0516 

7 245,9 0,0442 

8 243,6 0,0483 

9 246,7 0,0397 

10 244,6 0,0508 

Bảng 4. Bảng kết quả xác định LOD, LOQ 

STT Vmẫu 
(L) 

Cđo 
(mg/L) 

Cđo 
(mg/m3) Ctb SD LOD LOQ 

1 244,4 0,0428 0,0088 

0,0092 0,0009 0,0027 0,0091 

2 244,9 0,045 0,0092 

3 243,7 0,0478 0,0098 

4 244,5 0,0405 0,0083 

5 245,1 0,0404 0,0082 

6 244,8 0,0516 0,0105 

7 245,9 0,0442 0,009 

8 243,6 0,0483 0,0099 

9 246,7 0,0397 0,008 

10 244,6 0,0508 0,0104 

Từ kết quả ở bảng trên ta có:  

 Nồng độ trung bình của mẫu là 0,0092mg/m3. 

 Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,0027mg/m3. 

 Giới hạn định lượng của phương pháp là 
0,0091mg/m3. 

b) Kết quả xác định độ tái lặp của phương pháp  
Bảng 5. Bảng kết quả xác định độ tái lặp của phương pháp 

STT Vmẫu1(L) Vmẫu2(L) 
Cđo1 

(mg/L) 
Cđo2 

(mg/L) Ctb SD 
RSD 
(%) 

1 244,4 244,5 0,0428 0,0425 

0,0454 0,003639 8,008 

2 244,9 243,9 0,045 0,05 

3 243,7 246,1 0,0478 0,0462 

4 244,5 244,4 0,0405 0,0447 

5 245,1 244,9 0,0404 0,0463 

6 244,8 245,3 0,0516 0,0483 

7 245,9 244 0,0442 0,0415 

8 243,6 244,7 0,0483 0,0492 

9 246,7 244,1 0,0397 0,0424 

10 244,6 246,6 0,0508 0,0466 
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Theo AOAC ở khoảng nồng độ này (0,05ppm) RSD% tối 
đa chấp nhận được là 15%, như vậy phương pháp áp dụng 
có độ tái lặp đạt yêu cầu. 

c) Kết quả độ thu hồi của phương pháp 
Bảng 6. Bảng kết quả độ thu hồi của phương pháp với nồng độ thêm chuẩn 

là 0,05ppm 

STT Cmẫu thêm chuẩn 
(mg/L) Ctb mẫu (mg/l) Cthêm chuẩn 

(mg/L) H% 

1 0,0914 

0,0451 0,05 

93 

2 0,0972 104 

3 0,0959 102 

4 0,0864 83 

5 0,0947 99 

6 0,0943 98 

7 0,0906 91 

8 0,0878 85 

9 0,0943 98 

10 0,0943 98 

Từ bảng 6 ta thấy độ thu hồi nằm trong khoảng từ 83 - 
104%. 

Ở khoảng nồng độ này (0,1ppm), theo AOAC độ thu hồi 
của phương pháp chấp nhận được trong khoảng từ 80 - 
110%. Như vậy phương pháp áp dụng có độ thu hồi đạt 
yêu cầu. 

3.3. Kết quả phân tích mẫu 
Sau khi lấy mẫu xử lý mẫu, tiến hành cài đặt các thông 

số chạy mẫu như mục 2.3, thu được kết quả như bảng 7. 
Bảng 7. Kết quả phân tích mẫu khí môi trường xung quanh 

STT Vmẫu 
Giá 

trị A 
Cmẫu 

(mg/L) 
Cmẫu 

(mg/m3) 
Ctb 

(mg/m3) 
Ctb (quy đổi 

MnO2) 

Lần 
1 

244,9 0,00
24 

0,0076 0,0016 

0,0012 0,0008 Lần 
2 244,4 0,00

19 0,0049 0,0010 

Lần 
3 244,5 

0,00
20 0,0055 0,0011 

Theo QCVN 06: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh thì 
hàm lượng Mn cho phép tính theo MnO2 là 0,01mg/m3 
trong 1 giờ. Vậy nồng độ Mangan ở môi trường khí xung 
quanh tại địa điểm lấy mẫu của Công ty Cổ phần Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam đều nằm trong giới hạn cho phép. 

4. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu, xác định nồng độ Mangan ở môi trường khí 

xung quanh tại địa điểm lấy mẫu của Công ty Cổ phần 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam đều nằm trong giới hạn 
cho phép. 

Phương pháp có đường chuẩn với hệ số tương quan 
tuyến tính tốt, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng LOD 

(mg/m3) = 0,0027, LOQ (mg/m3) = 0,0091, độ thu hồi (83 – 
104%), độ lặp và độ tái lặp RSD (%) = 9,656, RSD (%) = 
8,008% tốt phù hợp theo tiêu chuẩn AOAC.   

Hàm lượng Mangan trong các mẫu khí được lấy tại 
Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam đều 
trong giới hạn cho phép. 

Chỉ tiêu kim loại Mn trong không khí khu vực làm việc 
bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS đạt 
yêu cầu. 
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